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Ngày dạy : 21/11/2025
ĐỌC MỞ RỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù
- HS vận dụng kiến thức học được trong bài 1,2,3 để đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nộ dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng tại lớp.
- Nội dung chính, đặc điểm nghệ thuật: nhân vật, ngôi kể, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ trong các tác phẩm truyện, thơ sưu tầm được.
 – Thu thập và tìm hiểu một tác phẩm văn học 
1.2. Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: Tìm đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Rút ra được kiến thức và kĩ năng trình bày trong quá trình thảo luận nhóm, nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn.
2. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
- Chăm chỉ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh, các văn bản sưu tầm.
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc văn bản và hoàn thành các phiếu học tập được giao chuẩn bị trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi yêu cầu HS ghi ra giấy những bài thơ, truyện về chủ đề: Yêu thương, cội nguồn mà em đã sưu tầm được.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV trình chiếu hình ảnh gợi nhắc đến 1 số tác phẩm liên quan đến chủ đề và đặt câu hỏi: ? Kể tên các tác phẩm em sưu tầm được với chủ đề: Yêu thương cội nguồn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV điều phối:
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận;
+ HS tương tác, nhận xét, đặt câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV đánh giá, chốt kiến thức chuyển dẫn vào bài học Đọc mở rộng. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức(Đọc mở rộng):
a. Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức học được trong bài 1,2,3 để đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nộ dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng tại lớp.
- Nội dung chính, đặc điểm nghệ thuật: nhân vật, ngôi kể, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ trong các tác phẩm truyện, thơ sưu tầm được.
 - Thu thập và tìm hiểu một tác phẩm văn học.
- Tìm đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Rút ra được kiến thức và kĩ năng trình bày trong quá trình thảo luận nhóm, nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn.
b. Nội dung: Gv tổ chức thảo luận nhóm đôi kết hợp PHT để làm bài tập số 1, gợi mở để HS sáng tạo các sản phẩm liên quan đến chủ đề.
c. Sản phẩm học tập: PHT, sản phẩm sáng tạo của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: PHT để học sinh thảo luận theo hình thức nhóm đôi
Câu 1 (trang 87 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
Tìm đọc một số truyện viết về trải nghiệm tuổi thơ và những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người; một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước. Ghi vào nhật kí đọc sách những thông tin và ý tưởng cơ bản mà em thu nhận được từ văn bản.
Gợi ý:
- Một số truyện viết về trải nghiệm tuổi thơ và những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người:
+ Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) viết về việc chị em Sơn và Lan chứng kiến bé Hiên lạnh co ro tím người, hai chị em quyết định lấy chiếc áo bông cũ của em đem cho Hiên. 
+ Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh) kể về nhân vật Lợi có con dế lửa, ai đổi gì cũng không bán nên mọi người ghen ghét, ganh tị Lợi. Vì thế mà bạn bè tìm mọi cách trêu chọc Lợi khiến con dế lửa chết. Cái chết của dế lửa khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.
+ Chiếc lá cuối cùng (O-hen-ri) ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ. Tôn vinh giá trị, sức mạnh của nghệ thuật chân chính mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người.
- Một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước:
+ Cái trống trường em (Thanh Hào)- 4 chữ: Bài thơ viết về cái trống trường nằm nghỉ suốt mấy tháng hè, qua đó thể hiện tình yêu trường, yêu lớp học.
+ Ngôi nhà (Tô Hà)- 4 chữ: miêu tả khung cảnh ngôi nhà em ở, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu gia đình….
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
	Nhan đề tác phẩm truyện
	Nội dung chính
	Chủ đề
	Ngôi kể và tác dụng
	Nhân vật ấn tượng

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Nhan đề bài thơ
	Thể thơ
	Nội dung chính
	Chủ đề
	Hình ảnh
	Vần, nhịp,
 biện pháp tu từ 
đặc sắc

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Câu 2 (trang 87 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
Trao đổi với các bạn về:
- Nội dung chính và chủ đề của mỗi văn bản.
- Một nhân vật với những đặc điểm tính cách nổi bật trong một truyện kể; tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một truyện kế.
- Những nét đặc sắc về nghệ thuật trong một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ như cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ, …
Gợi ý:
	Văn bản
	Nội dung + chủ đề
	Ngôi kể
	Đặc sắc nghệ thuật

	Gió lạnh đầu mùa
	- ND: Chị em Sơn và Lan chứng kiến bé Hiên lạnh co ro tím người, hai chị em quyết định lấy chiếc áo bông cũ của em đem cho Hiên.
- Chủ đề: Tình yêu thương giữa con người với con người.
	Ngôi thứ 3
	- Lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, đặc sắc.
- Kết hợp kể chuyện với miêu tả và biểu cảm.

	Tuổi thơ tôi
	- ND: Truyện kể về trò đùa của các bạn trong lớp với Lợi đã dẫn đến cái chết của con dế lửa. Qua đó, mọi người đã thay đổi cách nhìn với Lợi.
- Chủ đề: Tình yêu thương, sự cảm thông và tha thứ.
	Ngôi thứ nhất
	- Quan sát tinh tế, lựa chọn chi tiết tiêu biểu, vốn hiểu biết phong phú, phù hợp tâm lí trẻ thơ.
- Lời văn giàu hình ảnh.

	Chiếc lá cuối cùng
	- Ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ. Tôn vinh giá trị, sức mạnh của nghệ thuật chân chính mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người.
	Ngôi kể thứ 3
	- Cốt truyện dàn dựng chu đáo, tình tiết sắp xếp khéo léo, hấp dẫn
- Nghệ thuật đảo ngược tình huống truyện hai lần đã tạo ra hứng thú với người đọc

	Cái trống trường em
	- Bài thơ viết về cái trống trường nằm nghỉ suốt mấy tháng hè, qua đó thể hiện tình yêu trường, yêu lớp học.

	Ngôi thứ nhất
	- Thể thơ 4 chữ
- Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, quen thuộc.
- Nhịp thơ: 2/2, 1/3
- Biện pháp tu từ: nhân hóa.

	Ngôi nhà
	- Miêu tả khung cảnh ngôi nhà em ở, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu gia đình
	Ngôi thứ nhất
	- Thể thơ 4 chữ
- Hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, quen thuộc.
- Biện pháp so sánh, nhân hóa.


Câu 3 (trang 87 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):
Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ em yêu thích.
Gợi ý:
Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ em yêu thích: Mẹ, Ngôi nhà, Cái trống trường em….
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận, nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức học được trong bài 1,2,3 để đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Trình bày, trao đổi kết quả đọc mở rộng tại lớp.
- Nội dung chính, đặc điểm nghệ thuật: nhân vật, ngôi kể, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ trong các tác phẩm truyện, thơ sưu tầm được.
 - Thu thập và tìm hiểu một tác phẩm văn học.
b. Nội dung: Gv tổ chức thảo luận nhóm, cá nhân.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của nhóm hoặc cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
 Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi:
“....Cháu chiến đấu hôm nay,
Vì tình yêu Tổ quốc,
Vì xóm làng thân thuộc,
Bà ơi! Cũng vì bà,
Vì tiếng gà cục tác,
Ổ trứng hồng tuổi thơ.....”
(Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh)
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Theo lời thơ trên, “người cháu” đã chiến đấu vì những lí do nào?
Câu 3: Hãy chỉ ra một biện pháp tu từ nổi bật nhất trong đoạn thơ và cho biết hiệu quả diễn đạt của biện pháp tu từ đó?
Câu 4: Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về thông điệp được gửi gắm qua đoạn thơ.
Gợi ý:
Câu 1: Thơ 5 chữ. 
Câu 2: - Lí do chiến đấu của “cháu” là: tình yêu Tổ quốc, xóm làng, bà, tiếng gà, ổ trứng hồng tuổi thơ.
Câu 3: Biện pháp tu từ điệp ngữ: “vì” (4 lần)
· Tác dụng: 
+ Tạo nhịp điệu nhịp nhàng, hài hòa cho lời thơ.
	+ Nhấn mạnh vào lí do chiến đấu của người cháu. Cháu chiến đấu vì những thứ gần gũi, bình dị, thân thương nhất của mình. Tình yêu Tổ quốc xuất phát từ tình yêu những thứ bình dị, gần gũi nhất của mỗi con người.
	+ Thái độ yêu quê hương, đất nước. Trân trọng tình cảm gia đình, làng xóm và cả những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm.
Câu 4: Thông qua đoạn thơ trên, tác giả muốn gửi gắm thông điệp đó là:
– Đối với mỗi người, yêu đất nước xuất phát từ tình yêu quê hương, làng xóm, người thân  và những thứ bình dị xung quanh mình.
– Con người phải có lí tưởng sống, chiến đấu tốt đẹp….
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận, nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
 Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: 
Thu thập và tìm hiểu một tác phẩm văn học.
- Tìm đọc những văn bản có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với những văn bản đã học.
- Rút ra được kiến thức và kĩ năng trình bày trong quá trình thảo luận nhóm, nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn.
b. Nội dung: Gv hướng cho HS thi đọc thơ với chủ đề: Yêu thương cội nguồn
c. Sản phẩm học tập: Bài đọc của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Chia lớp thành 3 nhóm. Cho các nhóm thi đọc thơ.
+ Yêu cầu: Thơ 4 chữ hoặc 5 chữ viết về tình yêu con người, quê hương, đất nước.
Nhóm nào đọc được nhiều nhất, đọc hay, diễn cảm nhất sẽ giành chiến thắng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện, luân phiên đọc thuộc thơ một cách diễn cảm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- HS trình bày sản phẩm thảo luận, nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận của học sinh. 

· HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
· Hệ thống hóa kiến thức bài 3.
· Đọc văn bản phần “Thực hành đọc”: Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng(SGK/84) 
· Hoàn thành các bài tập phần vận dụng.
· Soạn bài: Chủ đề 4 “ GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC” :
+ Đọc kĩ phần “Yêu cầu cần đạt” và phần “Tri thức Ngữ văn” 
+ Đọc kĩ văn bản 1 “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. Trả lời các câu hỏi theo phiếu HT và hướng dẫn của GV.
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